THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 MẪU GIÁO

Tuần 1 Ngày 31/9 đến 5/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Món xào
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	2

30/9
	Cháo thịt bò bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Canh cá thơm cà
	Thịt bò lúc lắc
	Su su xào
	Sữa chua uống
	Banh canh tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa gabagrow
	

	3

01/10
	Phở bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá hồi chiên sốt cà
	Khoai tây xào
	Sữa Yukut
	Cháo cà rốt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	4

02/10
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt heo kho tôm
	Cải thảo xào
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	5

3/10
	Banh canh cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò nấu rong biển
	Chả tôm
	Bí đỏ xào
	Nước cam
	Cháo gà  đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	6

4/10
	Bún thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Thịt kho tàu hủ
	Khoai tây xào
	Sữa chua
	Chào giò đậu đen
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	7

5/10
	Mỳ quảng
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Trứng chiên sốt tôm thịt
	Bí đỏ xào
	Sữa Yukut
	Bánh nậm
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 27 tháng 8 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
          Nguyễn Thị kim Dung 


      Nguyễn Thị Tâm 


       Lê Hiền My
THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 NHÀ TRẺ
Tuần 1 Ngày 31/9 đến 5/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	2

31/9
	Cháo thịt bò bí đỏ
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Canh cá thơm cà
	Thịt bò lúc lắc
	Sữa chua uống
	Banh canh tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	3

01/10
	Phở bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá hồi chiên sốt cà
	Sữa Yukut
	Cháo cà rốt
	Sữa Gabagrow
	

	4

02/10
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt heo kho tôm
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	5

3/10
	Banh canh cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò nấu rong biển
	Chả tôm
	Nước cam
	Cháo gà  đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	

	6

4/10
	Bún thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Thịt kho tàu hủ
	Sữa chua
	Chào giò đậu đen
	Sữa Gabagrow
	

	7

5/10
	Mỳ quảng
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Trứng chiên sốt tôm thịt
	Sữa Yukut
	Bánh nậm
	Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 27 tháng 9 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Kim Dung 


       Nguyễn Thị Tâm


        Lê Hiền My 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 MẪU GIÁO

Tuần 2 Ngày 07/10 đến 12/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Món xào
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 7/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt bò xào lá lót
	Cải thảo xào
	Sữa chua uống
	Bánh canh tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

8/10
	Bún thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá thu chiên sốt cà
	Bí đỏ xào
	Sữa Yukut
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

9/10
	Cháo cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò rong biển
	Chả tôm
	Cải thảo xào
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

10/10
	Phở bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Cá hồi chiên sốt cà
	Khoai tây xào
	Nước cam
	Cháo gà đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

11/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Thịt viên xíu mại
	Bí đỏ xào
	Sữa chua
	Cháo tôm cà rốt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
12/10
	Bánh mỳ ốp la
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Cá thu nấu thơm cà
	Thịt heo kho mè
	Su ssu xào
	Sữa Yukut
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 05 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
          Nguyễn Thị kim Dung 


      Nguyễn Thị Tâm 


       Lê Hiền My

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 NHÀ TRẺ
Tuần 2 Ngày 7/10 đến 12/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 7/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt bò xào lá lót
	Sữa chua uống
	Bánh canh tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

8/10
	Bún thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá thu chiên sốt cà
	Sữa Yukut
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

9/10
	Cháo cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò rong biển
	Chả tôm
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

10/10
	Phở bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Cá hồi chiên sốt cà
	Nước cam
	Cháo gà đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

11/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Thịt viên xíu mại
	Sữa chua
	Cháo tôm cà rốt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
12/10
	Cháo tôm cà rốt
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Cá thu nấu thơm cà
	Thịt heo kho mè
	Sữa Yukut
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 05 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Kim Dung 


       Nguyễn Thị Tâm


        Lê Hiền My 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 MẪU GIÁO

Tuần 3 Ngày 14/10 đến 19/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Món xào
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 14/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Canh cá thu thơm cà
	Thịt bò lúc lắc
	Su su xào
	Sữa chua uống
	Banh canh tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

15/10
	Phở thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá hồi chiên sốt cà
	Khoai tây xào
	Sữa Yukut
	Cháo cà rốt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

16/10
	Lươn đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt heo kho tôm
	Cải thảo xào
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

17/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò nấu rong biển
	Chả tôm
	Bí đỏ xào
	Nước cam
	Cháo gà  đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

18/10
	Bún thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Thịt kho tàu hủ
	Khoai tây xào
	Sữa chua
	Chào giò đậu đen
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
19/10
	Cháo cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Trứng chiên sốt tôm thịt
	Bí đỏ xào
	Sữa Yukut
	Bánh mỳ tươi
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 12 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
          Nguyễn Thị kim Dung 


      Nguyễn Thị Tâm 


       Lê Hiền My

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 NHÀ TRẺ
Tuần 3 Ngày 14/10 đến 19/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 14/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Canh cá thu thơm cà
	Thịt bò lúc lắc
	Sữa chua uống
	Banh canh tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

15/10
	Phở thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá hồi chiên sốt cà
	Sữa Yukut
	Cháo cà rốt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

16/10
	Lươn đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt heo kho tôm
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

17/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò nấu rong biển
	Chả tôm
	Nước cam
	Cháo gà  đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

18/10
	Bún thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Thịt kho tàu hủ
	Sữa chua
	Chào giò đậu đen
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
19/10
	Cháo cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Trứng chiên sốt tôm thịt
	Sữa Yukut
	Bánh mỳ tươi
	Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 12 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Kim Dung 


       Nguyễn Thị Tâm


        Lê Hiền My 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 MẪU GIÁO

Tuần 4 Ngày 21/10 đến 26/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Món xào
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 2 21/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt bò xào lá lót
	Cải thảo xào
	Sữa chua uống Yakul
	Bánh canh tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

22/10
	Bún thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá thu chiên sốt cà
	Bí đỏ xào
	Sữa chua uống
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

23/10
	Cháo cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò rong biển
	Chả tôm
	Cải thảo xào
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

24/10
	Phở bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Cá hồi chiên sốt cà
	Khoai tây xào
	Sữa chua uống Yakult
	Cháo giò heo đậu đen
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

25/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Thịt viên xíu mại
	Bí đỏ xào
	Sữa chua
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
26/10
	
	Nghĩ họp Hội đồng cuối tháng 10/2024
	
	







       

  



     Thanh khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
          Nguyễn Thị kim Dung 


      Nguyễn Thị Tâm 


       Lê Hiền My

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 NHÀ TRẺ
Tuần 4 Ngày 21/10 đến 26/10/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 21/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt nạc bí đỏ
	Thịt bò xào lá lót
	Sữa chua uống Yakul
	Bánh canh tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

22/10
	Bún thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải bó xôi
	Cá thu chiên sốt cà
	Sữa chua uống
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

23/10
	Cháo cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò rong biển
	Chả tôm
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

24/10
	Phở bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Cá hồi chiên sốt cà
	Sữa chua uống Yakult
	Cháo giò heo đậu đen
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

25/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Thịt viên xíu mại
	Sữa chua
	Cháo lươn đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
26/10
	
	Nghĩ họp Hội đồng cuối tháng 10/2024
	
	







       

  



     Thanh khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Kim Dung 


       Nguyễn Thị Tâm


        Lê Hiền My 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 MẪU GIÁO

Tuần 5 Ngày 28/10 đến 02/11/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Món xào
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 28/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Canh tôm cải bó xôi
	Thịt bò lúc lắc
	Bí đỏ xào
	Nước Cam
	Bánh canh cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

29/10
	Phở thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt heo nạc nấu Bí đỏ
	Cá hồi chiên sốt cà chua
	Khoai tây xào
	Sữa Yukut
	Cháo cà rốt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

30/10
	Cháo Lươn đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Thịt heo viên xíu mại
	Cải thảo xào
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

31/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cary bò + bánh Mỳ
	Sữa chua uống
	Cháo gà  đậu xanh
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 6

01/11
	Bún thịt bò
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò + Rong biển
	Chả tôm
	Khoai tây xào
	Sữa chua
	Chào giò đậu đen
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
02/11
	Cháo cá thu
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Thịt heo kho tôm
	Bí đỏ xào
	Sữa Yukut
	Cháo thịt bò bí đỏ
	Sữa Nutricare

Sữa Gabagrow
	







       

  



     Thanh khê, ngày 25 tháng 10 năm 2024
                       Kế toán         
                                Cấp dưỡng                                      Hiệu Trưởng
          Nguyễn Thị kim Dung 


      Nguyễn Thị Tâm 


       Lê Hiền My

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2024 NHÀ TRẺ
Tuần 5 Ngày 28/10 đến 02/1/2024

	Thứ
	Ăn sáng
	Ăn Trưa
	
	Phụ Chiều
	Ghi chú

	
	Ăn sáng
	Phụ sáng
	Món chính
	Món Canh
	Món Mặn
	Tráng miệng
	Ăn chính
	Phụ chiều
	

	Thứ 28/10
	Cháo thịt bò, bí đỏ
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Canh tôm cải bó xôi
	Thịt bò lúc lắc
	Nước Cam
	Bánh canh cá thu
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 3

29/10
	Phở thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt heo nạc náu Bí đỏ
	Cá hồi chiên sốt cà chua
	Sữa Yukut
	Cháo cà rốt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 4

30/10
	Cháo Lươn đậu xanh
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu bầu
	Thịt heo viên xíu mại
	Sữa chua
	Súp tôm thịt
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 5

31/10
	Bánh canh cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cary bò + bánh Mỳ
	Nước cam
	Cháo gà  đậu xanh
	Sữa chua uống
	

	Thứ 6

01/11
	Bún thịt bò
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Thịt bò + Rong biển
	Chả tôm
	Sữa chua
	Chào giò đậu đen
	Sữa Gabagrow
	

	Thứ 7
02/11
	Cháo cá thu
	Sữa Gabagrow
	Cơm trắng
	Tôm nấu cải thảo
	Thịt heo kho tôm
	Sữa Yukut
	Cháo thịt bò bí đỏ
	Sữa Gabagrow
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